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BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2023
Thực hiện nội dung đề nghị tại Công văn số 27971/SLĐTBXH-GDNN ngày 06/12/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2023. 
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng trường năm 2023 như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG
1. Tên: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

2. Địa chỉ trụ sở: Số 161-165 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 5

4. Loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp: trường trung cấp công lập

5. Năm thành lập:

· Từ năm 1985 đến năm 2002: Trung tâm dạy nghề Quận 5.

· Từ năm 2002 đến năm 2007: Trường Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

· Từ năm 2007 đến nay: Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

6. Thông tin liên hệ của Trường:

· Số điện thoại liên hệ: 028. 38563456;028. 38558016; Fax: 028. 38532039

· Email: hanhchanh@hungvuongtech.edu.vn
· Website : www.hungvuongtech.edu.vn; tuyensinhhungvuongtech.edu.vn
7. Thông tin liên hệ của người phụ trách công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng:

· Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó hiệu trưởng (Căn cứ QĐ số 4452/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về Giao quyền quản lý và điều hành Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Quận 5.)
· Số điện thoại: 0906668898

· Email: hanh_nn@hungvuongtech.edu.vn
B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
I. TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG
1. Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng
· Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

· Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .
2. Kết quả tự đánh giá chất lượng
2.1. Tổng số điểm tự đánh giá chất lượng: 90/100 điểm
2.2. Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2.3. Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.
II. TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Số lượng Chương trình đào tạo thực hiện tự đánh giá: 12 chương trình

- Số lượng Chương trình đào tạo tự đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng: 07 chương trình.
1. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: 

- Tên ngành/nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Trình độ: trung cấp

- Cấp độ: quốc tế
1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 90/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

2. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:

- Tên ngành/nghề: Cơ điện tử

- Trình độ: trung cấp

- Cấp độ: quốc tế
1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 94/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

3. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:

- Tên ngành/nghề: Cắt gọt kim loại

- Trình độ: trung cấp

- Cấp độ: khu vực Asean
1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 10/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 94/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.
4. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:

- Tên ngành/nghề: Công nghệ ô tô

- Trình độ: trung cấp

- Cấp độ: khu vực Asean
1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 94/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

5. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:

- Tên ngành/nghề: Điện tử công nghiệp

- Trình độ: trung cấp

- Cấp độ: quốc gia
a) 1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

b) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

c) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 94/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

6. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:

- Tên ngành/nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

- Trình độ: trung cấp

- Cấp độ: quốc gia
1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 94/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

7. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:

- Tên ngành/nghề: Quản trị mạng máy tính

- Trình độ: trung cấp

- Cấp độ: quốc gia
1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 94/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

8. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: 

- Tên ngành/nghề: Điện công nghiệp
- Trình độ: trung cấp
1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 82/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Chưa đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

9. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: 

- Tên ngành/nghề: May thời trang
- Trình độ: trung cấp

1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 82/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Chưa đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

10. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: 

- Tên ngành/nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính
- Trình độ: trung cấp

1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng: tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 82/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Chưa đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.
11. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: 

- Tên ngành/nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
- Trình độ: trung cấp
1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 82/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Chưa đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

12. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: 

- Tên ngành/nghề: Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính
- Trình độ: trung cấp

1.1 Thời gian thực hiện tự đánh giá

a) Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

b) Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng:  tháng 12/2023 .

1.2 Kết quả tự đánh giá

a) Tổng số điểm tự đánh giá: 82/100
b) Tự đánh giá chất lượng: Chưa đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: đính kèm.

C. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ
1. Đề xuất: Cơ quan quản lý Nhà nước định kỳ tổ chức các lớp tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; đồng thời nên có cơ chế, chính sách hỗ trợ hoặc tăng cường nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị cho các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
2. Khuyến nghị: Không./.
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